
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Phường, xã 

sau sáp 
nhập

Số GCN 
ĐKKDD

Ngày cấp 
GCN

Số 
Giấy 

chứng 
nhận 
GPP

Ngày cấp 
GPP

1
Lương Trường  

Vũ
493/ÐNAI-

CCHN 
25/01/2014

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
Thành Đức

836 tổ 9, KP. Trần 
Hưng Đạo, TT. Dầu 
Giây, huyện Thống 
Nhất, tỉnh Đồng Nai

Dầu Giây 682 5-10-2020 1633 20-10-2023

2
Phạm Thị Hồng  

Đào
1212/ ÐNAI-

CCHND
17/10/2014

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
Minh Châu

Ấp 3, xã Hiệp Phước, 
huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai
Nhơn Trạch 1007 25-12-2018 1101 20-3-2023

3
Trương Thị Thùy  

 Dương

939/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
04/08/2014

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai
Quầy thuốc 

Ấp 2, xã Tân An, 
huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai
Tân An 1036 9-10-2020 1748 8-12-2023

4
Phạm Thị Minh 

Thủy
760/ ĐNAI-

CCHND
06-05-14

Sở Y Tế 
Đồng Nai

Quầy thuốc 
Minh Anh

Tổ 19, khu 2, ấp Phước 
Hòa, Long Phước, 

Long Thành, Đồng Nai
Long Phước 1532 30-11-2022 10535 12-12-2025

5 Trần Hồng  Loan
3074/LA-
CCHND 

22/06/2017
Sở Y tế  

tỉnh Long 
An

Quầy thuốc 
Hồng Loan

934 ấp 8, xã Xuân Bắc, 
huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai 
Xuân Bắc 2915 19-10-2020 2665 4-10-2023

PHỤ LỤC 1
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Ghi chúSTT
Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 
chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược
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6
Lâm Thị Thanh  

Tâm

3001/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
05/09/2017

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
Minh Tâm

144 ấp Bình Lâm, xã 
Lộc An, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai

Long Thành 3183 17-11-2020 3107 8-12-2023
Chuyển địa 
điểm kinh 

doanh

7
Nguyễn Nhật 
Tường Lan 

Khanh

3694/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
18/03/2019

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
Ngọc Nhân

Tổ 8, ấp Bình Lâm, xã 
Lộc An, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai

Long Thành 3982 29-7-2019 4007 13-6-2025
Chuyển địa 
điểm kinh 

doanh

8
Nguyễn Thị Thùy  

 Trang
7596/ HCM-

CCHND
14-02-17

Sở Y tế 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh

Nhà thuốc 
Liên Trang

Kiốt số 5, Chợ Xuân 
Thanh, phường Xuân 

Thanh, thành phố Long 
Khánh, tỉnh Đồng Nai

Xuân Lập 4493 27-8-2020 4484 12-9-2023

9 Lê Thùy  Trinh
778/CCHN-

D-SYT-HCM 
17/10/2017

Sở Y tế 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh

Nhà thuốc 
Phương Loan

247, CMT8, KP 4, 
phường Hòa Bình, 

thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai

Trấn Biên 4498 27-8-2020 4479 31-8-2023

10 Phạm Thị Ái  Vân

2908/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
07/07/2020

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
Vân Uyên

Đường Tây Hòa 5, xã 
Tây Hoà, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai
Hưng Thịnh 4541 11-9-2020 4520 20-10-2023

Chuyển địa 
điểm kinh 

doanh

11
Phạm Thị Thu  

Hà
7664/HCM-

CCHND 
15/02/2017

Sở Y tế 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh

Quầy thuốc 
Thanh Sơn

Tổ 1, ấp 1, xã Thanh 
Sơn, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai
Thanh Sơn 4760 23-11-2020 5989 20-10-2023

Chuyển đổi 
loại hình kinh 
doanh từ quầy 
thuốc lên nhà 
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12 Bùi Văn Phương

4558/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
10/11/2020

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
Phương Nam

Khu 3, ấp Suối Soong 
II, xã Phú Vinh, huyện 
Định Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Phú Vinh 4899 15-1-2021 6082 17-1-2024
Chuyển địa 
điểm kinh 

doanh

13
Lại Thị Thúy  

Hằng
5732/CCHN-
D-SYT-BD 

15/01/2021
Sở Y tế  
tỉnh Bình 

Dương

Nhà thuốc 
Long Châu 

236 - Công ty 
cổ phần dược 

phẩm FPT 
Long Châu

Số 356A Bùi Văn Hòa, 
phường Long Bình 

Tân, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai

Long Hưng 5161 09/04/2021 6245 5-4-2024
Đổi Dược sĩ 
chịu trách 

nhiệm chuyên 
môn về dược

14 Bùi Thị Oanh

4544/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
10/11/2020

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc A 
910

2616 Hùng Vương, ấp 
Thanh Minh, xã Vĩnh 
Thanh, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai

Phước An 5261 21/05/2021 6320 21-5-2021 GPP hết hạn 
21/5/2024

15
Hồ Thị Minh  

Thảo

4143/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
22/06/2020

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
Thảo Nguyên

Tổ 4, ấp 6, xã Bình 
Sơn, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai
Long Thành 5359 25/10/2021 6413 25-10-2024

chuyển đổi 
loại hình kinh 

doanh sang 
nhà thuốc

16 Lê Văn  Thọ
682/ ĐNAI-

CCHND 07/05/2014
Sở Y tế 

tỉnh Đồng 
Nai

Công ty cổ 
phần dược 
phẩm FPT 

Long Châu- 
Địa điểm kinh 

doanh Nhà 
thuốc Long 
Châu 503

Số 08 QL20, ấp Cây 
Xăng, xã Phú Túc, 

huyện Định Quán, tỉnh 
Đồng Nai

Thống Nhất 6604 21/01/2022 6590 30-12-2024
Đổi Dược sĩ 
chịu trách 

nhiệm chuyên 
môn về dược
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17 Đinh Quốc  Đạt

4885/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
27/01/2021

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
Quốc Đạt

Số 18, đường An Chu 
7, thôn Tây Lạc, ấp An 

Chu, xã Bắc Sơn, 
huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Bình Minh 6628 21/02/2022 6610 21-2-2022 GPP hết hạn 
21/02/2025

18 Từ Thị Thơm

7746/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
15/05/2023

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Quầy Thanh 
Ngọc

Đường 767, Km 03, 
Thôn Tây Lạc, thị trấn 

Trảng Bom, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Trảng Bom 7985 12/06/2023 7943 12-6-2023

19
Nguyễn Thành 

Tài

7507/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
27/03/2023

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 
Quỳnh Đan

38C/3 KP 6, phường 
Tân Hòa, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Hố Nai 7990 12/06/2023 7937 12-6-2023

20
Phan Hoàng  

Long
286/TV-
CCHND 

17/08/2016
Sở Y tế 
tỉnh Trà 

Vinh

Nhà thuốc 
Tâm An

19, tổ 21, KP3, phường 
Tam Hòa, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Tam Hiệp 7994 12/06/2023 7933 12-6-2023

21
Nguyễn Ngọc  

Bích

10052/CCHN
-D-SYT-

HCM 
11/08/2022

Sở Y tế 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh

Quầy thuốc 
Lê Anh

SN 62/2, tổ 11, ấp 4, 
xã La Ngà, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai
La Ngà 8020 20/06/2023 7959 20-6-2023

22
Huỳnh Thị 
Thanh Hà

6770/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
10/10/2022

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 
Vinmed

279/27 Đồng Khởi, KP 
6, phường Tam Hiệp, 
thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Tam Hiệp 8033 20/06/2023 7947 20-6-2023

4 Ngưng hoạt động Đợt 10 năm 2026



Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Phường, xã 

sau sáp 
nhập

Số GCN 
ĐKKDD

Ngày cấp 
GCN

Số 
Giấy 

chứng 
nhận 
GPP

Ngày cấp 
GPP

Ghi chúSTT
Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 
chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

23
Nguyễn Tấn  

Cương

12190/CCHN
-D-SYT-

HCM 
31/03/2023

Sở Y tế 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh

Quầy thuốc 
Linh Châu 9

Số 430A, tổ 7, ấp Tân 
Bảo, xã Bảo Bình, 

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 
Đồng Nai

Cẩm Mỹ 8034 20/06/2023 7946 20-6-2023

24 Lê Thị  Hương
11616/CCHN

-D-SYT-
HCM 

27/01/2023

Sở Y tế 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh

Quầy thuốc 
Hoàng Thiện 8

45, tổ 4, ấp 18, xã Bảo 
Quang, thành phố 
Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Bảo Vinh 8037 20/06/2023 7944 20-6-2023

25 Vũ Thị  Loan
2115/CCHN-
D-SYT-TTH 

30/12/2022
Sở Y tế 

tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Nhà thuốc 
Thanh Hải 1

397, Bùi Văn Hòa, khu 
phố 6, phường Long 
Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai

Long Bình 8078 19/07/2023 8829 19-7-2023

26
Nguyễn Hoàng 

Liên  Hạ

7038/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
12/12/2022

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 
Tường Lam 2

89 Bùi Trọng Nghĩa, 
khu phố 2, phường 

Trảng Dài, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Trảng Dài 8096 19/07/2023 8815 19-7-2023
Đổi Dược sĩ 
chịu trách 

nhiệm chuyên 
môn về dược

27
Nguyễn Thị 
Ngọc Bích

7072/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
20/12/2022

Sở Y Tế 
Đồng Nai

Nhà thuốc 
Minh Châu 68

Hùng Vương, khu phố 
Hiệp Phước, thị trấn 
Hiệp Phước, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai

Nhơn Trạch 8134 01/08/2023 8833 1-8-2023

28 Vũ Thị Thu  Hà

3337/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
20/03/2018

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
Hà Anh

KP Hiệp Tân 1, thị trấn 
Định Quán, huyện 

Định Quán, tỉnh Đồng 
Nai

Định Quán 8168 15/08/2023 8864 15-8-2023
Chuyển địa 
điểm kinh 

doanh
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29 Nguyễn Thị Thảo

7670/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
04/05/2023

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 
BNA 

Pharmacy

1171 Phạm Văn 
Thuận, KP2, phường 

Thống Nhất, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Trấn Biên 8188 22/08/2023 8898 22-8-2023

30
Lê Thị Thu  

Huyền

8151/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
31/07/2023

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 
Hoàng Hà Yến

G19, tổ 4, khu phố 5, 
phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai

Tam Hiệp 8227 12/09/2023 8938 12-9-2023

31
Châu Huỳnh 
Tuyết  Giang

8109/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
20/07/2023

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai
Nhà thuốc 82

34A/23, khu phố 3, 
phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai

Trảng Dài 8232 12/09/2023 8932 12-9-2023
Chuyển địa 
điểm kinh 

doanh

32 Nguyễn Thị Vân

7559/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
10/04/2023

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 
Hoàng Giáp

159, tổ 19, khu phố 
Tân Mai, phường 

Phước Tân, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Phước Tân 8247 29/09/2023 8959 29-9-2023

33 Trần Thị Kim Chi

8099/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
20/07/2023

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
Kim Chi

Tổ 7, ấp 6, xã Thanh 
Sơn, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai
Thanh Sơn 8250 29/09/2023 8957 29-9-2023

34
Lý Thị Anh  

Trinh

2615/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
16/01/2017

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 
Long Châu 

1494

Đường Lý Thái Tổ, ấp 
Phước Lý, xã Đại 

Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai

Đại Phước 8259 02/10/2023 8972 2-10-2023
Đổi Dược sĩ 
chịu trách 

nhiệm chuyên 
môn về dược

6 Ngưng hoạt động Đợt 10 năm 2026



Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Phường, xã 

sau sáp 
nhập

Số GCN 
ĐKKDD

Ngày cấp 
GCN

Số 
Giấy 

chứng 
nhận 
GPP

Ngày cấp 
GPP

Ghi chúSTT
Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 
chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

35 Đỗ Trọng  HIếu

1394/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
07/07/2020

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Cơ sở chuyên 
bán lẻ thuốc 
đông y thuốc 
từ dược liệu 
Đỗ Trọng 

Hiếu

518 tổ 9A, khu phố 
Miễu, phường Phước 
Tân, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai

Phước Tân 8294 17/10/2023 / /
Chuyển đổi 

loại hình kinh 
doanh qua nhà 

thuốc

36
Lê Thị Thùy 

Dung

8184 CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
07/08/2023

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Cơ sở chuyên 
bán lẻ thuốc 

dược liệu 
thuốc cổ 

truyền Thùy 
Dung

F20C, tổ 4, KP5, 
phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai

Tam Hiệp 8296 17/10/2023 / /

37 Bùi Thị  Thủy

7137 CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
26/12/2022

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
Minh Tâm

289, tổ 21, ấp 2, xã 
Vĩnh Tân, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai
Tân An 8520 23-1-2024 9202 23-1-2024

38
Nguyễn Thị 

Thanh  Tuyền

7270/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
06/02/2023

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
Nhật Anh 9

Số 52, đường Bình 
Minh-Giang Điền, thôn 
4, tổ 18, ấp Trà Cổ, xã 

Bình Minh, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Bình Minh 8537 30-1-2024 9219 30-1-2024

39 Nguyễn Thị  Lý
583/ ĐNAI-

CCHND 04/04/2014
Sở Y tế 

tỉnh Đồng 
Nai

Quầy thuốc 
Tuấn Anh 1

Thửa đất số 430/28, số 
42, đường 71, Ấp Tân 
Bình, xã Bình Minh, 

huyện Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai

Bình Minh 8539 30-1-2024 9221 30-1-2024
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Phường, xã 

sau sáp 
nhập

Số GCN 
ĐKKDD

Ngày cấp 
GCN

Số 
Giấy 

chứng 
nhận 
GPP

Ngày cấp 
GPP

Ghi chúSTT
Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 
chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

40 Nguyễn Thị  Thùy

4041/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
24/03/2020

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
Bình Dân An

Tổ 06, ấp Đoàn Kết, xã 
Vĩnh Thanh, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai

Phước An 8649 25/04/2024 9326 25-4-2024
Đổi Dược sĩ 
chịu trách 

nhiệm chuyên 
môn về dược

41
Nguyễn Đức  

Ngân

14635/CCHN
-D-SYT-

HCM 
05/03/2024

Sở Y tế 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh

Quầy thuốc 
Bảo Kiên 9

Tổ 9, ấp 1, xã Nam Cát 
Tiên, huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Nam Cát 
Tiên

8686 21/05/2024 9360 21-5-2024

42
Đặng Thị Thu  

Hằng

6642/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
12/09/2022

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Địa điểm kinh 
doanh Chi 

nhánh công ty 
cổ phần dược 

phẩm An 
Khang 

Pharma tại 
Đồng Nai - 

Nhà thuốc An 
Khang số 13

Thôn Tây Lạc, ấp An 
Chu, xã Bắc Sơn, 

huyện Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai

Bình Minh 8761 19/06/2024 9431 19-6-2024

43
Nguyễn Thanh 

Thảo

8836/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
20/02/2024

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 
315 trực thuộc 
Địa điểm kinh 
doanh số 17 - 

Công ty cổ 
phần Y tế CV 

Health 24

525-525A, đường 
Phạm Văn Thuận, khu 

phố 2, phường Tam 
Hiệp, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai

Tam Hiệp 8853 06/08/2024 9515 6-8-2024
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Phường, xã 

sau sáp 
nhập

Số GCN 
ĐKKDD

Ngày cấp 
GCN

Số 
Giấy 

chứng 
nhận 
GPP

Ngày cấp 
GPP

Ghi chúSTT
Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 
chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

44 Võ Văn  Lệnh
7445/CCHN-
D-SYT-HCM 

24/03/2021

Sở Y tế 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh

Nhà thuốc 
Thiên Trí

58, đường 30/4, KP 3, 
phường Trung Dũng, 
thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Trấn Biên 8951 17/10/2024 9610 17-10-2024

45
Đống Thị Bạch  

Lê
1775/ĐNAI-

CCHND 
05/08/2015

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
Lê Hân

Tổ 9, ấp 6, xã Phú 
Thịnh, huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai
Tà Lài 9256 13/05/2025 9907 13-5-2025

46 Đoàn Ngọc  Tú

5699/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
06/12/2021

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 
Kim Hương

98/71, tổ 39, khu phố 
4C, phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai

Trảng Dài 9377 18/06/2025 10026 18-6-2025

47 Lưu Thị Huyền 
6418/CCHN-
D-SYT-ĐNAI 

11-07-22
Sở Y tế 

tỉnh Đồng 
Nai

Quầy thuốc 
Ngọc Khang 

16

Số 0314, QL1A, tổ 11, 
ấp Lộc Hòa, xã Hưng 
Thịnh, tỉnh Đồng Nai 

Hưng Thịnh 10301 07-11-25 10302 7-11-2025

48 Nguyễn Thị  Hòa

658/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
17/08/2020

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Cơ sở chuyên 
bán lẻ thuốc 
đông y thuốc 
từ dược liệu 
Huy Ngân

Tờ số 70, thửa số 43, 
tổ 3C, khu phố Hương 
phước, phường Phước 
Tân, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai

Phước Tân 4715/ 10/10/2023 / /
Chuyển đổi 

loại hình kinh 
doanh sang 
nhà thuốc

49 Chu Thị  Thắm
5882/CCHN-
D-SYT-ĐNAI 

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 
Minh Lan 1

7B/89, Khu phố 13, 
phường Hố Nai, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

Long Bình 7423 31-10-2022 7407 31-10-2022 Hết hạn GPP 
31/10/2025
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Phường, xã 

sau sáp 
nhập

Số GCN 
ĐKKDD

Ngày cấp 
GCN

Số 
Giấy 

chứng 
nhận 
GPP

Ngày cấp 
GPP

Ghi chúSTT
Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 
chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

50
Đặng Thanh  

Liêm
1803/CCHN-
D-SYT-ĐNAI 

17-04-18
Sở Y tế 

tỉnh Đồng 
Nai

Nhà thuốc 
Tân Hiệp

Số 37, Tổ 2, Ấp 2, xã 
Tân Hiệp, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai

Phước Thái 8444 27-12-2023 9117 27-12-2023

51 Nguyễn Thị  Linh
8095/CCHN-
D-SYT-ĐNAI 

20-07-23
Sở Y tế 

tỉnh Đồng 
Nai

Nhà thuốc Mỹ 
Linh

Số nhà 35, ấp Tân 
Tiến, xã Xuân Hiệp, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh 
Đồng Nai

Xuân Lộc 8442 27-12-2023 9119 27-12-2023

52 Phạm Thị Hiền
10690/CCHN

-D-SYT-
ĐNAI 

21-04-26
Sở Y tế 

tỉnh Đồng 
Nai

Nhà thuốc 
Minh Châu 8

Số 478, Đường 
Nguyễn Huệ, khu phố 

Tân Xuân, phường 
Bình Phước, thành phố 

Đồng Nai

Bình Phước 12140 14-7-2026 12141 14-7-2026

53
Đinh Thị Thúy 

Kiều
1133/CCHN-
D-SYT-BD 

24/5/2023
Sở Y tế 

tỉnh Bình 
Dương

Quầy Thuốc 
Thanh Hoài

SN 28, Ấp 10, xã Lộc 
Thuận, Lộc Ninh, Bình 

Phước
Lộc Ninh

1741/ĐK
KDD-BP

31-8-2023
2925/G

PP
31-8-2023

54 Đoàn Hữu Hậu
884/BP-
CCHND

11/11/2015
Sở Y tế  
tỉnh Bình 

Phước

Nhà thuốc Số 
5

SN 926, Đường Phú 
Riềng Đỏ, Tân Thiện, 
TP. Đồng Xoài, Bình 

Phước

Bình Phước
1230/BP-
ĐKKDD

19/08/2020 2917 21-8-2023
Chuyển địa 
điểm kinh 

doanh

55
Dương Minh 

Điền
761 /BP-
CCHND

20-07-15
Sở Y tế  
tỉnh Bình 

Phước

Quầy Thuốc 
Dương Điền

Tổ 3, ấp Hiếu Cảm, TT 
Chơn Thành, Chơn 

Thành
Chơn Thành

1035/BP-
ĐKKDD

4-4-2022 2422 4-4-2022 GPP hết hạn 
04/4/2025
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Phường, xã 

sau sáp 
nhập

Số GCN 
ĐKKDD

Ngày cấp 
GCN

Số 
Giấy 

chứng 
nhận 
GPP

Ngày cấp 
GPP

Ghi chúSTT
Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 
chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

56 Ngô Anh Đức
1234/BP-
CCHND

19/5/2017
Sở Y tế  
tỉnh Bình 

Phước

Quầy thuốc 
Anh Đức

Thôn Đăk Xuyên, xã 
Đăk Nhau, Bù Đăng, 

Bình Phước
Đăk Nhau

960/BP-
ĐKKDD

21/09/2020
1979/G

PP
21/09/2020

57
Nguyễn Duy 

Thinh
2449/CCHN-
D-SYT-BP

04/12/2023
Sở Y tế  
tỉnh Bình 

Phước

Quầy thuốc 
Thái Bình

Đường Phạm Ngọc 
Thạch, tổ 1, ấp Thanh 
Tâm, thị trấn Thanh 

Bình, huyện Bù Đốp, 
tỉnh Bình Phước

Long Hà
1807/ĐK
KDD- BP

15/01/2024
3097/G

PP
15/01/2024

58
Nguyễn Hoàng 

Thiện
2037/CCHN-
D-SYT-BP

13/4/2022
Sở Y tế  
tỉnh Bình 

Phước

Nhà thuốc Số 
60

Tổ 1, ấp Thanh Hòa, 
xã Thanh Lương, TX. 
Bình Long, tỉnh Bình 

Phước

An Lộc
1778/ĐK
KDD- BP

4-12-2023
3045/G

PP
4-12-2023

59
Nguyễn Khánh 

Ngọc Dung
1596/BD-
CCHND

17/07/2014
Sở Y tế  
tỉnh Bình 

Phước

Nhà Thuốc 
Ngọc 

Pharmacy

số 69, Nguyễn Huệ, 
T,10,KP.2, P. Hưng 

Long, TX. Chơn 
Thành, Bình phước

Chơn Thành
1596/ĐK

KDD
27-12-2022 10616 16-12-2025

60
Nguyễn Thị Hoài 

Thu
1334/CCHN-
D-SYT-BP 

12/7/2017
Sở Y tế  
tỉnh Bình 

Phước

Quầy Thuốc 
Hoài Thu

Ấp Quản Lợi B, xã 
Tân Lợi, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình Phước
Tân Quan

1734/ĐK
KDD-BP

14-8-2023
2909/G

PP
14-8-2023

61
Nguyễn Thị 

Ngoan
1676/CCHN-
D-SYT-BP

22/11/2019
Sở Y tế  
tỉnh Bình 

Phước

Nhà thuốc 
Hội An

Đường Hải Thượng 
Lãn Ông, KP. 2,  

phường Tiến Thành, 
TP. Đồng Xoài, Bình 

Phước

Đồng Xoài
1053/ĐK
KDD-BP

28-12-2023 2949 22-9-2023
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Phường, xã 

sau sáp 
nhập

Số GCN 
ĐKKDD

Ngày cấp 
GCN

Số 
Giấy 

chứng 
nhận 
GPP

Ngày cấp 
GPP

Ghi chúSTT
Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 
chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

62 Phạm Thị Thu Hà
5642/HCM-

CCHND
31/3/2016

Sở Y tế 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh

Nhà thuốc 
Thu Hà

số 936, đường Quốc lộ 
14, phường Tiến 
Thành, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình 
Phước

Đồng Xoài 1592 21-11-2022 3540 21-6-2025
Đổi dược sĩ 
chịu trách 

nhiệm chuyên 
môn về dược

63
Trần Thị Huỳnh 

Như
2338/CCH N-
D- SYT-BP

19/4/2023
Sở Y tế  
tỉnh Bình 

Phước

Nhà thuốc 
Phúc Vinh

Số 29 Võ Văn Tần, 
phường Tân Bình, 

thành phố Đồng Xoài, 
tỉnh Bình Phước

Bình Phước
1764/ĐK
KDD- BP

31-10-2023
3014/G

PP
31-10-2023

Chuyển địa 
điểm kinh 

doanh

64 Trần Thị Nhung
1733/CCHN-
D-SYT-BP

30/10/2018
Sở Y tế  
tỉnh Bình 

Phước

Quầy Thuốc 
Hoàng Nhung

Thôn 3, xã Bom Bo, 
huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước

Bom Bo 1219/BP-
ĐKKDD

2-8-2023 2906 2-8-2023

Tổng cộng: 64 cơ sở
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